BÁO CÁO HIỆN TRẠNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

CỦA VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN …
(Kèm theo Công văn số:      /VKS-VP  ngày 11 tháng 01 năm 2021)
I. Hạ tầng phần cứng về công nghệ thông tin
1. Thiết bị mạng
	TT
	Tên thiết bị
	Model

(ghi chi tiết)
	Năm bắt đầu sử dụng
	Số lượng

	1
	Switch
	
	
	

	2
	...
	
	
	


2. Hệ thống bảo mật an toàn, an ninh mạng
	TT
	Tên thiết bị hoặc phần mềm
	Model

(ghi chi tiết)
	Năm bắt đầu sử dụng
	số lượng

	
	...
	
	
	


3. Thiết bị  truyền hình hội nghị

Tên VKS:...

	TT
	Tên thiết bị


	Model

(ghi chi tiết)
	Năm bắt đầu sử dụng
	Số lượng

	1
	...
	
	
	


4. Thiết bị công nghệ thông tin khác
Tên VKS: ...

	TT
	Tên thiết bị
	Năm bắt đầu sử dụng
	Số lượng

	1
	 Máy tính để bàn (PC)
	
	

	2
	 Máy tính xách tay (Laptop)
	
	

	3
	 Máy quét (Scanner)
	
	

	4
	 Máy chiếu (Projector)
	
	

	5
	  …
	
	


5. Đường truyền phục vụ kết nối internet
Tên VKS: ...
	TT
	Tên dịch vụ 

(ADSL, FTTH, Leased Line,...)
	Nhà cung cấp

(EVN, VNPT, Viettel, FPT, ...)
	Tốc độ Up (Mbps)
	Tốc độ Down (Mbps)

	
	...
	
	
	


II. Phần mềm
1. Hệ điều hành, phần mềm văn phòng, phần mềm diệt virus trên máy trạm

	TT
	Hệ điều hành, office, virus
	Số lượng

	
	
	Bản quyền
	Không có bản quyền

	1
	Nêu tên hệ điều hành
	
	

	2
	Nêu tên phần mềm diệt virus
	
	

	3
	Nêu tên phần mềm văn phòng
	
	

	4
	...
	
	


2. Một số phần mềm đã được triển khai trong toàn Ngành

	STT
	Tên phần mềm
	Tình hình cập nhật phần mềm
	Đánh giá

	1
	Phần mềm Quản lý và Thống kê án hình sự
	
	

	2
	Phần mềm quản lý và thống kê án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại, lao động, hành chính, phá sản doanh nghiệp
	
	

	3
	Phần mềm Quản lý văn bản và Điều hành
	
	

	4
	Hệ thống Thư điện tử trong ngành Kiểm sát nhân dân
	
	

	5
	...
	
	


3. Phần mềm do đơn vị tự xây dựng:
Tên: ...

Đơn vị cung cấp:...
Mô tả: ...
Đánh giá: ...
III. Chế độ, chính sách liên quan đến công nghệ thông tin
IV. Kinh phí hỗ trợ  của địa phương cho CNTT của từng năm (đơn vị tính triệu đồng)

- Năm 2018:   ... ;

- Năm 2019:   ... ;


- Năm 2020:   ... ;

V. KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT (Liên quan đến các nội dung trên)
.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................


Ngày ... tháng ... năm 2021

VIỆN TRƯỞNG

(Ký tên, đóng dấu)

3

